
ベトナム語    ・日本語とベトナム語でそれぞれ書いてください。      * Lâ ̀n lượt viê ́t tiếng Việt và tiếng Nhật 

         ・119番に電話を掛けたら、日本語で話してください。          * Nếu gọi điện thoa ̣i tới số 119 hãy nói bằng tiếng nhật 

 

Số điện thoạiSố điện thoạiỞ gần có 

 

Ghi chú khi thông báo số 119 
 
１１９ 

 

 
 

Lúc hỏa hoạn 

「cháy nổ」 

Tên nhà 

 

Đang cháy 

Tình hình vụ cháy  

Trường hợp khẩn cấp 

「cấp cứu」 

Không vội vàng     số 119 

Từ từ         

Nói địa chỉ nơi xảy ra sự việc 

 Tại địa chỉ thành phố phố  số nhà 

 

Tình trạng bệnh,vết thương 

「Ai」   Tên gì? 

「Như thế nào」Tình hình 

 

Trình bày địa điểm mục tiêu 
Ở gần có 

 

Trình bày người liên lạc/địa chỉ liên lạc 

 
Họ tên Số điện thoại 

Thông báo kết thúc  Xin cảm ơn.Anh/Chị đã vất vả quá. 

 ※Hãy điền trước địa chỉ liên lạc vào tờ ghi chú này và dán vào máy điện thoại để sẵn. 

 

日本語で話してください！ 

Ha ̃y nói bă ̀ng tiếng nhật！ 


